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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CÁC HẠNG
(KHEN THƯỞNG CỐNG HIẾN)
(Kèm theo Công văn số: 898/TCCB-TĐKT ngày 27/9/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ)

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT (03 trường hợp)


	STT
	Đối tượng khen thưởng
	Tên đối tượng đề nghị khen thưởng
	Địa chỉ/chức danh, chức vụ công tác
	Hình thức khen thưởng
	Phương thức khen thưởng
	Ghi chú

	1. 
	Bà
	Nguyễn Thị Tố Nga
	Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
	“Huân chương Lao động” hạng Nhất
	Khen thưởng cống hiến
	

	2. 
	Ông
	Lâm Anh Tuấn
	Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang
	“Huân chương Lao động” hạng Nhất
	Khen thưởng cống hiến
	

	3. 
	Ông
	Lường Văn Sương
	Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên
	“Huân chương Lao động” hạng Nhất
	Khen thưởng cống hiến
	



II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (02 trường hợp)


	STT
	Đối tượng khen thưởng
	Tên đối tượng đề nghị khen thưởng
	Địa chỉ/chức danh, chức vụ công tác
	Hình thức khen thưởng
	Phương thức khen thưởng
	Ghi chú

	4. 
	Ông
	Nguyễn Kim Tinh
	Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp
	“Huân chương Lao động” hạng Nhì
	Khen thưởng cống hiến
	

	5. 
	Bà
	Nguyễn Thị Tố Hằng
	Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp
	“Huân chương Lao động” hạng Nhì
	Khen thưởng cống hiến
	



III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (16 trường hợp)

	STT
	Đối tượng khen thưởng
	Tên đối tượng đề nghị khen thưởng
	Địa chỉ/chức danh, chức vụ công tác
	Hình thức khen thưởng
	Phương thức khen thưởng
	Ghi chú

	1. 
	Ông
	Lê Dương Hưng
	Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	2. 
	Ông
	Trần Hữu Thọ
	Nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	3. 
	Ông
	Phạm Xuân Túy
	Nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	4. 
	Ông
	Trần Phước Thu
	Nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	5. 
	Ông
	Tôn Tích Bình
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	6. 
	Ông
	Nguyễn Hữu Tài
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	7. 
	Ông
	Nguyễn Văn Viện
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	8. 
	Ông
	Đào Duy Niên
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	9. 
	Ông
	Nguyễn Văn Quế

	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	10. 
	Bà
	Nguyễn Thị Xuân
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	11. 
	Ông
	Giáp Hoàng Cự

	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	12. 
	Ông
	Nguyễn Văn Hoa
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	13. 
	Ông
	Nguyễn Văn Lắm
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	14. 
	Ông
	Nguyễn Thái Bình
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	15. 
	Ông
	Đinh Thanh Sơn
	Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	16. 
	Ông
	Cao Văn Lập
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	

	17. 
	Ông
	Lê Văn Thuần
	Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu
	“Huân chương Lao động” hạng Ba
	Khen thưởng cống hiến
	



